
PHỤ LỤC 01
PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH NĂM 2025

( Kèm theo Công văn số: 15/HĐND ngày  14/11/2025 của HĐND xã Tịnh Khê)
ĐVT: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu Dự toán năm
2025

Dự toán điều
chỉnh

Dự toán
sau điều
chỉnh

A B 1 2 3=1+2
Tổng thu ngân sách xã (1)+(2) 210.960 -21.148 189.812

1 Thu cân đối ngân sách xã (a)+(b) 210.960 -21.148 189.812

a Các khoản thu cân đối NS xã được hưởng
theo phân cấp 2.873 2.873

- Các khoản thu NS xã hưởng 100% 1.850 1.850

- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo
tỷ lệ % 1.023 1.023

b Bổ sung từ ngân sách cấp trên 208.087 -21.148 186.939
- Bổ sung cân đối 33.604 33.604
- Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp 836 836
- Bổ sung có mục tiêu (*) 173.647 -21.148 152.499

2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà
nước -
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PHỤ LỤC 02

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH NĂM 2025
( Kèm theo Công văn số: 15/HĐND ngày  14/11/2025 của HĐND xã Tịnh Khê)

Đơn vị tính : đồng

TT Nội dung Dự toán giao năm
2025 Dự toán bổ sung Dự toán sau khi

bổ sung

Tổng cộng 48.869.730.000 2.592.000.000 51.461.730.000

1 Chi quản lý hành chính nhà nước,
đảng, đoàn thể 35.903.212.000 105.000.000 36.008.212.000

2 Sự nghiệp kinh tế 12.966.518.000 2.487.000.000 15.453.518.000
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PHỤ LỤC 03

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN  NGÂN SÁCH NĂM 2025
( Kèm theo Công văn số: 15/HĐND ngày  14/11/2025 của HĐND xã Tịnh Khê)

Đơn vị tính : đồng

TT Nội dung Dự toán giao năm
2025

Dự toán điều
chỉnh giảm

Dự toán còn lại
sau khi điều

chỉnh

Tổng cộng 127.367.912.000 -23.740.000.000 103.627.912.000

1 Sư nghiệp giáo dục và đào tạo 100.022.641.000 -7.360.000.000 92.662.641.000

2 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 27.345.271.000 -16.380.000.000 10.965.271.000
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